
THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 2 

KHỐI NHÀ TRẺ 
 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tuần 1 

(Từ ngày 30/1 - 3/2/2023) 
Tuần 2 

(Từ ngày 6/2 - 10/2/ 2023) 
                Tuần 3 

(Từ ngày 13/2 - 17/2/2023) 
                  Tuần 4 

(Từ ngày 20/2 - 24/2/2023) 

Thứ 2 

Âm nhạc 

- NDTT: Dạy hát bài   

 “Bé chúc tết” 

- NDKH: Nghe hát “Cùng 

múa hát mừng xuân”  

- TCÂN: Tai ai tinh 

Âm nhạc 

- NDTT: Dạy hát bài 

“ bé và hoa” 

- NDKH: Nghe hát “Mùa 

xuân đã về” 

- TCÂN: Nghe âm thanh đoán 

tên  

Âm nhạc 

- NDTT: Dạy hát bài “Hoa bé 

ngoan” 

- NDKH: Nghe hát “Bánh 

trưng xanh” 

- TCÂN: Ai nhanh hơn 

 

Âm nhạc 

- NDTT: VTTN bài “Hoa bé 

ngoan” 

- NDKH: Nghe hát “Mùa 

xuân” 

- TCÂN: Ai đoán giỏi 

Thứ 3 

Thể dục 

- BTPTC: Cây cao có thấp3 

- VĐCB:  Bước qua vật cản 

- TCVĐ: Gieo hạt 

Thể dục 

- BTPTC: Cây cao cỏ thấp 

- VĐCB: Bò bằng bàn tay, 

bàn chân 

- TCVĐ: Hái quả 

Thể dục 

- BTPTC: Nào chúng ta cùng 

tập thể dục 

- VĐCB: Ném bóng bằng 1 tay 

(MT5) 
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa 

               

Thể dục 

- BTPTC: Tập với bóng 

- VĐCB: Bật qua vạch kẻ 

- TCDG: Trung cao hơn nữa 

 

Thứ 4 
NBTN 

Hoa đào , hoa mai 
NBTN 

Các loại quả trong ngày tết 
NBPB 

Ôn hình tròn, hình vuông. 
NBTN 

Bé với mùa xuân 

Thứ 5 
Tạo hình 

Tô màu bánh chưng 

Tạo hình 

Vẽ bông hoa 
Tạo hình 

Tô màu lá cây 

Tạo hình 

Vẽ mưa 

Thứ 6 

LQVVH 

Thơ  

“Hoa đào - hoa mai” 

LQVVH 

Truyện  

“Cây táo” 

LQVVH 

Truyện 
“Chiếc áo mùa xuân” 

 

LQVVH 

Truyện  
“Mùa xuân đã về” 

 


